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Loài động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở?
A. Châu chấu.
B. Cá sấu.
C. Mèo rừng.
D. Cá chép
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Hệ tuần hòa của loài động vật nào sau đây có máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp? 
A. Ốc.
B. Bạch tuộc.
C. Sư tử.
D. Gà.
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Loài động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kín?
A. Nghêu.
B. Cua.
C. Bạch tuộc.
D. Trai.
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Hệ tuần hòa của loài động vật nào sau đây có máu trao đổi với các tế bào qua thành mao mạch?
A. Trai.
B. Cá chép.
C. Ruồi giấm.
D. Ốc sên.
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Hệ tuần hòa của loài động vật nào sau đây có máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp? 
A. Cá mập.	
B. Chim sẻ.
C. Hổ.
D. Sò.
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Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kín?
A. Trai sông.
B. Chim bồ câu.
C. Ốc sên.
D. Châu chấu.
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Phổi của loài động vật nào sau đây không có phế nang?
A. Bò.
B. Ếch đồng.
C. Chim bồ câu.
D. Rắn hổ mang.
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Hệ tuần hòa của loài động vật nào sau đây không có mao mạch? 
A. Cá chép.
B. Bạch tuộc.
C. Sư tử.
D. Cua. 
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Trong hệ tuần hoàn kín máu lưu thông
A. với tốc độ nhanh và không trộn lẫn dịch mô.
B. với tốc độ chậm và không trộn lẫn dịch mô.
C. với tốc độ chậm và trộn lẫn dịch mô.
D. với tốc độ nhanh và trộn lẫn dịch mô.
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Hệ tuần hoàn kín không có đặc điểm nào sau đây?
A. Máu lưu thông liên tục trong mạch kín (từ tim qua động mạch, mao mạch, tĩnh mạch, và về tim)	
B. Tốc độ máu chảy nhanh.
C. Máu chảy trong động mạch với áp lực cao hoặc trung bình.
D. Máu được tim bơm vào động mạch sau đó tràn vào khoang cơ thể.
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Hệ tuần hòa đơn có ở 
A. cá.
B. lưỡng cư và bò sát.
C. chim.
D. thú. 
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Hệ tuần hòa kép có ở 
A. cá chép.
B. ốc.
C. bạch tuộc.
D. chuột.
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Hệ tuần hoàn của thú được gọi là hệ tuần hoàn kép vì 
A. máu trao đổi chất qua thành mao mạch.
B. máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.
C. có 2 vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ.
D. tim của thú có 4 ngăn.
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Đặc điểm nào dưới đây không phải là ưu điểm của vòng tuần hoàn kép so với vòng tuần hoàn đơn?
A. Áp lực đẩy máu lưu thông trong hệ mạch rất lớn, chảy nhanh, đi được xa. 
B. Tăng hiệu quả cung cấp O2 và chất dinh dưỡng cho tế bào. 
C. Thải nhanh các chất thải ra ngoài.
D. Máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.

